
DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1, XÃ ĐÔNG HẢI: BẦU 04 ĐẠI BIỂU

TỔNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN TRONG DANH SÁCH 07 NGƯỜI

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SINH

NGHỀ NGHIỆP, 

CHỨC VỤ, 

NƠI LÀM VIỆC

LÀ ĐẠI 

BIỂU 

HĐND

1. LÂM VĂN CHÁNH

(Nam)
07/01/1984

Giám đốc Công ty 

TNHH Một thành 

viên Chánh Tuyền

2. NGUYỄN VĂN GIỚI

(Nam)
01/01/1975

Huyện ủy viên, 

Chủ tịch Hội Nông 

dân huyện

HĐND 

huyện 



3. NGUYỄN THỊ HIỂU

(Nữ)
01/01/1985

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Đông Hải

4. PHAN VĂN NHẶN

(Nam)
12/01/1963

Phó Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

huyện Duyên Hải

HĐND 

huyện 

5. VÕ NHƯ PHƯỢNG

(Nữ)
20/9/1984

Huyện ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy xã 

Đông Hải

HĐND 

huyện 



6. PHAN THỊ VÂN THÙY

(Nữ)
02/9/1987

Giáo viên 

Trường Mẫu 

giáo Đông Hải

7. SƠN THỊ BÍCH TIỀN

(Nữ)
30/10/1986

Phó Trưởng 

Ban Dân tộc, 

HĐND huyện 

Duyên Hải

HĐND 

huyện 



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2, XÃ LONG VĨNH: BẦU 05 ĐẠI BIỂU

TỔNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN TRONG DANH SÁCH 08 NGƯỜI

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, 

THÁNG 

NĂM SINH

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ, 

NƠI LÀM VIỆC

LÀ ĐẠI 

BIỂU 

HĐND

1. TRƯƠNG VĂN HUY

(Nam)
20/7/1977

UVTV Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân huyện

2. PHẠM MINH HƯỞNG

(Nam)
01/01/1986

Huyện ủy viên, 

Bí thư Huyện 

đoàn Duyên Hải



3. SƠN THỊ KIM LOAN

(Nữ)
22/7/1993

Công an viên 

Thường trực xã 

Long Vĩnh

4. ĐẶNG VĂN MƯỜI

(Nam)
11/10/1977

Huyện ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy 

xã Long Vĩnh

5. ĐÀO VĂN NĂNG

(Nam)
14/4/1981

Huyện ủy viên, 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng 

nhân dân  huyện

HĐND

huyện



6. LÂM THÀNH TÀI

(Nam)
24/9/1996

Bí thư Chi đoàn 

ấp Cái Cỏ, 

xã Long Vĩnh

7. SƠN THỊ CẨM TIÊN

(Nữ)
22/10/1992

Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 

xã Long Vĩnh

HĐND

huyện

8. PHAN VĂN TRÒN

(Nam)
15/10/1979

Huyện ủy viên, 

Chính trị viên 

Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3, XÃ LONG KHÁNH: BẦU 04 ĐẠI BIỂU

TỔNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN TRONG DANH SÁCH 07 NGƯỜI

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, 

THÁNG NĂM 

SINH

NGHỀ NGHIỆP, 

CHỨC VỤ, 
NƠI LÀM VIỆC

LÀ ĐẠI 

BIỂU 

HĐND

1. LÂM THÁI HOÀNG DÂN

(Nữ)
03/10/1983

UVTV Đảng ủy, 

P. Chủ tịch 

UBND xã 

Long Khánh

2. HUỲNH THỊ NHANH

(Nữ)
01/09/1987

Phó CN Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy 

xã Long Khánh



3. DƯƠNG THỊ HỒNG THẮM

(Nữ)
06/01/1981

Phó Trưởng 

P. Lao động 

TB&XH huyện

HĐND 

huyện

4. TRỊNH MINH THẢNH

(Nam)
20/7/1973

UVTV, Tr.Ban 

Tuyên giáo HU 

kiêm Giám đốc 

TTCT; Tr.Ban 

Kinh tế - XH 

HĐND huyện

HĐND 

huyện

5. SƠN THỊ BÍCH TRĂM

(Nữ)
01/01/1985

Chi hội trưởng 

Hội Phụ nữ ấp 

Vĩnh Khánh, xã 

Long Khánh



6. LÊ BẢO TRUNG

(Nam)
15/9/1990

Phó Ban Tuyên 

giáo, CB Quản lý 

trạm truyền thanh 

xã Long Khánh

7. NGUYỄN VĂN TUẤN

(Nam)
15/9/1965

UVTV Huyện ủy, 

Trưởng ban Dân 

vận - Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt 

Nam huyện 

Duyên Hải

HĐND 

huyện



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4, THỊ TRẤN LONG THÀNH: BẦU 04 ĐẠI BIỂU

TỔNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN TRONG DANH SÁCH 07 NGƯỜI

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ, 

NƠI LÀM VIỆC

LÀ ĐẠI 

BIỂU 

HĐND

1. THẠCH DUY ANH

(Nam)
02/05/1991

Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch UBND thị 

trấn Long Thành

2. VÕ MINH CẢNH

(Nam)
02/02/1972

UVTV Huyện ủy, 

Trưởng Công an 

huyện Duyên Hải



3. NGUYỄN TRẦN ĐÔNG

(Nam)
15/7/1970

Trưởng ban 

Đoàn kết Công 

giáo huyện 

Duyên Hải

HĐND

huyện

4. NGUYỄN THANH LONG

(Nam)
02/6/1989

ĐUV, Bí thư 

Đoàn Thanh 

niên thị trấn 

Long Thành

5. HUỲNH THỊ SÔ PHIA

(Nữ)
20/01/1984

UVTV Huyện 

ủy, Phó Chủ 

tịch HĐND 

huyện

HĐND

huyện 

và tỉnh



6. HUỲNH THỊ TRIỀU

(Nữ)
20/9/1981

UVTV Huyện 

ủy, Bí thư 

Đảng ủy thị trấn 

Long Thành

7. ĐỖ NGỌC ÚT

(Nữ)
01/01/1990

Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ 

nữ thị trấn 

Long Thành



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5, XÃ NGŨ LẠC: BẦU 05 ĐẠI BIỂU

TỔNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN TRONG DANH SÁCH 08 NGƯỜI

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, 

THÁNG, NĂM 

SINH

NGHỀ NGHIỆP, 

CHỨC VỤ, 

NƠI LÀM VIỆC

LÀ ĐẠI 

BIỂU 

HĐND

1. HÀ THỊ ĐỐN

(Nữ)
01/01/1988

Phó Hiệu trưởng 

Trường Mẫu giáo 

Hoa Mai (Ngũ Lạc)

2. NGUYỄN THỊ THU HÀ

(Nữ)
20/8/1979

Huyện ủy viên, 

Chủ tịch Liên đoàn 

Lao động huyện



3. NGUYỄN THỊ NHƠN HÒA

(Nữ)
27/11/1970

Phó Trưởng 

Ban Pháp chế, 

HĐND huyện

HĐND 

huyện

4. KIÊN CHANH NI

(Nam)
01/01/1985

Bí thư Chi 

đoàn ấp Bổn 

Thanh, xã Ngũ 

Lạc; Phó GĐ 

HTX Tân 

Thành, N.Lạc

5. LÊ VŨ PHƯƠNG

(Nam)
06/7/1975

Bí thư 

Huyện ủy 

Duyên Hải

HĐND 

huyện 

2011

2016



6. THẠCH RẠC

(Nam)
01/01/1985

Bí thư Chi đoàn 

ấp Sóc Ớt, xã 

Ngũ Lạc

7. THẠCH RƯƠNE

(Nam)
01/01/1970

Chủ tịch Hội 

Đoàn kết Sư sải 

yêu nước huyện

HĐND 

huyện

8. PHAN MINH TIẾN 

(Nam)
01/01/1967

Huyện ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy 

xã Ngũ Lạc

HĐND 

huyện



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6, XÃ ĐÔN CHÂU: BẦU 04 ĐẠI BIỂU

TỔNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN TRONG DANH SÁCH 07 NGƯỜI

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ, 

NƠI LÀM VIỆC

LÀ ĐẠI 

BIỂU 

HĐND

1. THẠCH MỸ AN

(Nữ)
18/11/1983

ĐUV, Phó Chủ 

tịch UBND 

xã Đôn Châu

2. PHẠM THỊ HỒNG DIỄM

(Nữ)
22/12/1984

Phó Trưởng

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT huyện



3. ĐOÀN VĂN DŨNG

(Nam)
16/11/1973

Huyện ủy viên, 

Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo huyện

4. LỮ THÀNH ĐÔNG

(Nam)
15/10/1976

Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Đôn Châu B

5. KIM CHÍ HÒA

(Nam)
05/3/1984

Phó Bí thư 

Huyện ủy, 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện

HĐND

huyện



6. KIM SÔ MA NY

(Nam)
12/06/1981

Nhân viên 

Trạm Y tế 

xã Đôn Châu

7. TRẦM THANH TÂM

(Nam)
10/9/1979

Phó Hiệu trưởng 

Trường Trung học 

cơ sở Đôn Châu



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7, XÃ ĐÔN XUÂN: BẦU 04 ĐẠI BIỂU

TỔNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN TRONG DANH SÁCH 07 NGƯỜI

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ, 

NƠI LÀM VIỆC

LÀ ĐẠI 

BIỂU 

HĐND

1. NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

(Nữ)
19/4/1981

HUV, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Duyên Hải

2. THÁI THỊ MỸ DUNG

(Nữ)
16/10/1980

UVTV Huyện ủy, 

Bí thư Đảng ủy

xã Đôn Xuân



3. LÂM NHẬT HÙNG

(Nam)
18/04/1984

Giám đốc 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

Đôn Xuân

4. HÀ THANH PHƯƠNG

(Nam)
29/12/1973

Phó Trưởng ban 

Kinh tế - Xã hội, 

Hội đồng nhân 

dân huyện

HĐND

huyện

5. HÀ VĂN THANH

(Nam)
01/01/1981

Phó Bí thư Chi 

bộ, Trưởng ban 

Nhân dân ấp Bà 

Nhì, xã Đôn Xuân



6. LÊ THANH VIỆT

(Nam)
10/10/1964

Ủy viên Thường vụ 

Huyện ủy, Trưởng 

Cơ quan Tổ chức -

Nội vụ huyện 

HĐND

huyện

7. KIM THANH XUÂN

(Nam)
02/01/1984

Bí thư Chi bộ ấp 

Quản Âm, 

xã Đôn Xuân


